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Hoàng LanH 

(Xem tiếp trang 8)
NguyễN cườNg

số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch covid-19
Trung Tâm Kiểm soáT bệnh TậT Tỉnh:

0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

sở Y Tế:
0969.851.212
0227.3640.786

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, 
Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 16/5, dịch Covid-19 đã lan ra 214 quốc gia, vùng lãnh 
thổ trên thế giới với hơn 4,6 triệu người nhiễm và gần 309.000 người tử vong. Số 
người nhiễm Covid-19 tại Mỹ tiếp tục tăng cao với gần 1,5 triệu người nhiễm và 
hơn 88.000 người tử vong.  22 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận có 
số người nhiễm từ 30.000 người trở lên. Tại khu vực Đông Nam Á số người nhiễm 
Covid-19 cũng đã tăng lên hơn 66.100 người và 2.078 người tử vong.

Trong ngày 16/5, Việt Nam ghi nhận có thêm 5 người nhiễm Covid-19 mới, nâng 
tổng số người nhiễm lên 318 người. 5 bệnh nhân nhiễm mới được công bố trong 
ngày đều là những người nhập cảnh từ nước ngoài về và được cách ly ngay. Tính 
đến ngày 16/5, chuyến bay VN62 từ Nga về đã có 27 người nhiễm Covid-19, trong 
đó 25 người đang được điều trị tại Thái Bình. Đến nay, Việt Nam có 260 bệnh nhân 
đã khỏi bệnh và bước sang ngày thứ 30 không có người nhiễm mới trong cộng đồng. 

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến 18 giờ 15 phút ngày 16/5, Thái Bình đã ghi 
nhận 440 người nghi nhiễm Covid-19, trong đó 406 người đã xuất viện, 34 người 
đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong số 34 người đang cách ly, theo dõi sức 
khỏe có 25 người nhiễm Covid-19, 1 người có kết quả xét nghiệm âm tính và 8 người 
đang chờ kết quả xét nghiệm. 2 bệnh nhân mới được công bố là bệnh nhân số 317 
và 318 có hộ khẩu tại các tỉnh Khánh Hòa, Thanh Hóa nhập cảnh từ Nga về, được 
cách ly ngay tại khu cách ly tập trung của tỉnh, sau đó được chuyển lên Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh để cách ly, điều trị. Bên cạnh đó, 136 người từ nước ngoài về đang được 
cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu cách ly tập trung của tỉnh.

Tính đến 18 giờ 15 phút ngày 16/5, tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh là 
3.262 mẫu, trong đó Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm 2.378 mẫu; 884 
mẫu do Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện. 

Chung tay phòng, chống
dịch Covid-19 Covid-19

Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Sáng ngày 16/5, Đảng bộ xã An Ninh (Tiền Hải) tổ 
chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần 
Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 

Ban Bí thư Trung ương Đảng gửi lẵng hoa chúc mừng. 
Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh tới dự.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 
XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xã An Ninh đã triển khai 
thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - 
xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ 
thống chính trị. Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp 
tăng bình quân 6,5%; công nghiệp, xây dựng tăng 
11,5%; dịch vụ, thương mại tăng 37,2%... Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 13,4%. Thực hiện 
chính sách an sinh xã hội, đời sống nhân dân được cải 
thiện; số hộ khá, giàu tăng; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,5% 
năm 2014 xuống còn 2,8% năm 2019. Trong xây dựng 
nông thôn mới, xã đã xây dựng 26 công trình với tổng 
vốn đầu tư trên 65 tỷ đồng.  Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 25 
đảng viên; cử 110 lượt cán bộ đi học các lớp lý luận, tập 
huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã An Ninh tập trung 
chỉ đạo thực hiện các mục tiêu: tốc độ tăng trưởng kinh 
tế hàng năm tăng 15% trở lên; đẩy mạnh hơn nữa các 
hoạt động văn hóa, xã hội, thực hiện chính sách an 
sinh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các 
chi bộ, cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu 
Đảng bộ huyện Tiền Hải nhiệm kỳ 2020 - 2025.

An ninh
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
bình quân 5 năm đạt 13,4%

MạNh ThắNg

Chiều ngày 16/5, 
tại Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh, đoàn 

công tác của Bộ Y tế do 
PGS, TS Lương Ngọc 
Khuê, Cục trưởng Cục 
Quản lý khám, chữa bệnh 
làm trưởng đoàn có buổi 
làm việc với Ban Chỉ đạo 
tỉnh phòng, chống dịch 
Covid-19 về công tác điều 
trị bệnh nhân dương tính 
với Covid-19. Dự buổi làm 
việc có đồng chí Đặng 
Trọng Thăng, Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 
tỉnh phòng, chống dịch 
Covid-19.

Tại buổi làm việc, Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh báo cáo 
với đoàn công tác việc tiếp 
nhận 33 bệnh nhân điều 
trị tại Bệnh viện trong tổng 

số 169 công dân Việt Nam 
(trong đó có 15 người quê 
Thái Bình) nhập cảnh từ 
Nga trên chuyến bay VN62 
qua cảng hàng không Vân 
Đồn và cách ly tập trung 
tại Trung đoàn 568. Kết 
quả xét nghiệm tại Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Thái Bình đến 15 giờ 
ngày 16/5/2020, trong 
tổng số 33 bệnh nhân có 25 
bệnh nhân dương tính với 
Covid-19 (đã tham chiếu 
trùng khớp với kết quả xét 
nghiệm của Viện Vệ sinh 
dịch tễ trung ương). Hiện 
tại, các trường hợp có kết 
quả xét nghiệm dương 
tính với Covid-19 và 8 
trường hợp nghi nhiễm đã 
được tổ chức cách ly, điều 
trị tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh, tình trạng sức khỏe 

đoàn công tác củA Bộ Y tế

Kỷ niệm 130 năm ngàY sinh Chủ TịCh hồ Chí minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Làm việc với Ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của 
Bộ Y tế kiểm tra khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

ổn định, có 2 trường hợp 
có biểu hiện viêm phổi, 
sốt, ho. 

Sau khi nghe báo cáo 
công tác phòng, chống 
dịch Covid-19, việc tiếp 
nhận và điều trị cho các 
bệnh nhân tại Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh cũng như 
những lưu ý của Đội cơ 
động phản ứng nhanh 
phòng, chống dịch 
Covid-19 của Bệnh viện 
Bạch Mai, Bệnh viện Bệnh 
nhiệt đới trung ương trong 
công tác phòng, chống 
nhiễm khuẩn, điều trị tại 
khu cách ly, phát biểu 
tại buổi làm việc, PGS, 
TS Lương Ngọc Khuê, 
Cục trưởng Cục Quản lý 
khám, chữa bệnh nhấn 
mạnh: Công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 tại 

Thái Bình đến thời điểm 
này đã nâng lên mức cảnh 
báo cao hơn bởi tỉnh đang 
tiếp nhận và điều trị 25 ca 
dương tính với Covid-19. 
Vì vậy, cùng với đội ngũ y 
bác sĩ của Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh, Đội cơ động 
phản ứng nhanh phòng, 
chống dịch Covid-19 của 
Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh 
viện Bệnh nhiệt đới trung 
ương cần phối hợp giúp 
đỡ Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
trong việc đưa ra phác đồ 
điều trị, đặc biệt trong 
công tác xử lý các vấn đề 
về phòng, chống nhiễm 
khuẩn. Tuyệt đối không để 
lây nhiễm chéo giữa bệnh 
nhân, cán bộ y tế điều trị 
tại khu cách ly, không để 
dịch bệnh lây lan ra cộng 
đồng. Ngành Y tế Thái 
Bình bố trí đầy đủ trang 
thiết bị, phương tiện bảo 
hộ cho đội ngũ cán bộ y 
tế điều trị tại khu cách ly. 
Đối với 2 bệnh nhân có 
biểu hiện viêm phổi, sốt, 
ho, đồng ý chuyển lên 
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới 
trung ương để điều trị. Với 
23 bệnh nhân dương tính 
tiếp tục theo dõi diễn biến 
bệnh để có phương án 
điều trị kịp thời.

Tiếp thu ý kiến của 
đoàn công tác, đồng chí 
Đặng Trọng Thăng, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng ban 
Chỉ đạo tỉnh phòng, chống 
dịch Covid-19 cảm ơn sự 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh chúc mừng Đại hội.
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minh nguyệt

Ban Chấp hành Đảng bộ thành 
phố lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2015 
- 2020 đã xác định, một trong các 

khâu đột phá là xây dựng thành phố Thái 
Bình trở thành đô thị văn minh, hiện đại. 
Để hiện thực hóa mục tiêu này, những 
năm qua, Thành ủy, UBND thành phố đã 
phối hợp với các sở, ngành của tỉnh tập 
trung rà soát, lập, điều chỉnh đồ án quy 
hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch chuyên ngành, định hướng quy 
hoạch, phát triển các khu vực công viên, 
cây xanh, không gian xanh trong các đồ 
án quy hoạch chi tiết các phường, khu 
đô thị (KĐT). Không gian đô thị được mở 
rộng về nhiều hướng với việc xây dựng 
các KĐT hiện đại, đồng bộ, hoàn chỉnh 
hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Đã hoàn 
thành quy hoạch xây dựng thành phố 
đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; 
lập, hoàn thành 10 đồ án quy hoạch phân 
khu, 88 đồ án quy hoạch chi tiết để thực 
hiện các dự án KĐT, khu dân cư mới, các 
khu tái định cư phục vụ chỉnh trang đô thị 
và tạo quỹ đất đấu giá như KĐT Dragon 
City, Hoàng Diệu, Kiến Giang, Hoàng Văn 
Thái, KĐT mới xã Vũ Phúc, xã Vũ Đông... 
Sự hiện diện của các KĐT mới không chỉ 
góp phần tích cực giải quyết căn bản nhu 
cầu nhà ở của người dân, mà còn thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, tạo nên những không 
gian sống tốt hơn. 

Cùng với những dự án, công trình quy 
mô thì một trong những đột phá tạo dấu 
ấn của đô thị hiện đại là các công trình 
giao thông. Trong giai đoạn vừa qua, với 
hàng loạt các công trình, dự án trọng 
điểm được hoàn thành và đưa vào khai 
thác, không chỉ nâng cao năng lực giao 
thông của thành phố mà còn trở thành 
điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan, mở 

rộng không gian đô thị, là niềm tự hào 
của người dân thành phố như đường 
vành đai phía Nam, Võ Nguyên Giáp, Kỳ 
Đồng, Lê Quý Đôn, Trần Phú, cầu vượt 
sông Trà Lý... Kết cấu hạ tầng đô thị được 
đầu tư xây dựng đồng bộ, đưa diện mạo 
đô thị thành phố thay đổi rõ nét. Tổng 

vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân 
sách thành phố ước đạt  2.349 tỷ đồng 
cho 215 danh mục công trình, đã hoàn 
thành đưa vào sử dụng 170 công trình. 
Ngoài ra, việc chỉnh trang làm đẹp đô 
thị cũng được quan tâm bằng việc đầu 
tư khớp nối các tuyến đường, hạ tầng 

khu dân cư, hệ thống cấp thoát nước, 
vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng góp 
phần làm cho bức tranh đô thị ngày càng 
xanh, sạch, đẹp và văn minh hơn. Cùng 
với đó, hạ tầng văn hóa - xã hội được chú 
trọng đầu tư tương xứng với những điểm 
nhấn đáng chú ý như các công trình văn 
hóa Quảng trường Thái Bình, Đền thờ 
Bác Hồ, Tượng đài Bác Hồ với nông dân 
Việt Nam, Đền thờ Liệt sĩ tỉnh. Nhiều khu 
vui chơi giải trí, dịch vụ, thương mại như 
công viên nước, công viên Lê Quý Đôn, 
trung tâm thương mại Vincom, khách sạn 
Dream Thái Bình... cho thấy sự phát triển 
nhanh chóng của thành phố. Cùng với kết 
cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế cũng 
có sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ 
nhờ sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, thành 
phố. Các khu công nghiệp Sông Trà, Gia 
Lễ, cụm công nghiệp Phong Phú... được 
đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, mặt bằng 
sạch tạo điều kiện thuận lợi thu hút một 
số doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước 
vào thực hiện đầu tư. Đến nay, toàn bộ 
các tuyến đường phố chính của thành 
phố, các công viên và khu vực công cộng 
trên địa bàn thành phố được đầu tư trồng 
cây xanh, thảm cỏ. Tỷ lệ đất cây xanh đô 
thị đạt 7,45m2/người; đã trồng mới 6.200 
cây xanh, diện tích đất quy hoạch cây 
xanh tăng 114,1ha, đạt bình quân 9,41m2/
người, tăng 0,7m2 so với năm 2015; tỷ lệ 
thu gom, xử lý rác thải hàng năm đạt trên 
95%; 100% tuyến phố chính có hệ thống 
chiếu sáng công cộng.

Quá trình đô thị hóa không chỉ mở 
rộng, phát triển các khu vực phát triển 
mới theo quy hoạch mà còn thúc đẩy quá 
trình tái thiết đô thị, cải tạo, chỉnh trang 
khu vực nội thành, vì vậy thành phố đang 
tích cực cơ cấu lại không gian kinh tế - xã 
hội, tổ chức sắp xếp lại các phân khu chức 
năng phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô 
thị... theo hướng bền vững, đáp ứng yêu 
cầu phát triển. Tiếp tục phát triển đồng 
bộ các KĐT mới theo tiêu chuẩn hiện đại, 
văn minh; triển khai xây dựng các đô thị 
vệ tinh gắn với xử lý tốt hơn những vấn 
đề về nhà ở, xử lý chất thải và bảo đảm vệ 
sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn 
minh đô thị. Thành phố sẽ huy động mọi 
nguồn lực, tạo bước đột phá về đầu tư 
kết cấu hạ tầng, nhất là về giao thông và 
hạ tầng kỹ thuật khung làm cơ sở để đẩy 
nhanh tiến trình xây dựng thành phố Thái 
Bình trở thành đô thị thông minh.

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

Đô thị khang trang, hiện đại
thành phố thái Bình với các khu đô thị đồng bộ, những tòa nhà cao tầng, nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm hình thành đã 

và đang tạo những nét vẽ của bức tranh đô thị khang trang, hiện đại.

Chăm sóc hoa trên tuyến phố Lê Lợi (thành phố Thái Bình).
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mạnh thắng

Để bảo đảm tổ chức tốt đại hội đảng 
bộ cơ sở, hướng đến Đại hội đại 
biểu Đảng bộ huyện, Huyện ủy 

Tiền Hải đã chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ 
thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ 

Chính trị; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW 
ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung 
ương; Kế hoạch số 187-KH/TU ngày 
25/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến 

tới Đại hội XIII của Đảng, trong đó tiến 
hành phân công các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Huyện ủy phụ trách các cụm, 
Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy phụ 
trách các xã thường xuyên bám sát cơ sở 

để kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo và giúp 
cơ sở xử lý dứt điểm những vấn đề phát 
sinh. Đồng thời, phân công các đồng chí 
lãnh đạo, chuyên viên giúp Ban Thường 
vụ Huyện ủy kiểm tra, hướng dẫn, đôn 
đốc việc thực hiện tổ chức đại hội cơ sở tại 
các địa phương. Tính đến ngày 16/5/2020 
toàn huyện có 51/54 tổ chức cơ sở đảng 
đã tiến hành đại hội. Dự kiến, Đại hội đại 
biểu Đảng bộ huyện Tiền Hải sẽ diễn ra 
vào đầu tháng 6 tới. Để phục vụ Đại hội 
đại biểu Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ 
Huyện ủy đã thành lập các tiểu ban, gồm: 
Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu 
ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội, Tiểu 
ban Hậu cần, lễ tân. Công tác chuẩn bị 
nhân sự khóa mới đã thực hiện đầy đủ các 
bước theo quy định, tiến hành rà soát quy 
hoạch để lựa chọn đưa vào cấp ủy những 
đồng chí đủ đức, đủ tài, đồng thời bảo đảm 
cơ cấu, đáp ứng tốt nhất yêu cầu, nhiệm 
vụ trong thời kỳ mới. Căn cứ vào tình hình 
thực tiễn công tác cán bộ cũng như tiêu 
chuẩn, điều kiện, năng lực thực tiễn của 
cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiền 
Hải đã tiến hành luân chuyển cán bộ lãnh 
đạo quản lý ở các phòng, ban phù hợp để 
làm công tác nhân sự trước đại hội. Đồng 
thời, Huyện ủy đã xác định tiêu chuẩn, số 
lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới, làm cơ sở 
định hướng cho công tác nhân sự tham 
gia cấp ủy. Trong đó, số lượng cấp ủy 41 
đồng chí, dự kiến tỷ lệ nữ chiếm 19%; tuổi 
trẻ 17% và cơ cấu Ban Thường vụ Huyện 
ủy số lượng 13 đồng chí, trong đó tỷ lệ nữ 
chiếm 8%. Quy trình công tác nhân sự đã 
thông qua 5 bước theo quy định. Cùng với 
việc chuẩn bị về công tác nhân sự, huyện 
Tiền Hải cũng đã chú trọng công tác xây 
dựng văn kiện với quan điểm phải bảo 
đảm đánh giá đúng thực chất kết quả 
thực hiện các mục tiêu nhiệm kỳ trước 
và đưa ra phương hướng, định hướng 
phát triển của tất cả các lĩnh vực trong 
nhiệm kỳ tiếp theo. Một trong những tiêu 
chí đầu tiên được Đảng bộ đặt ra là tập 
trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, phát triển kinh tế là trọng tâm. 
Đến nay, huyện đã hoàn thành xây dựng 
Báo cáo chính trị đánh giá toàn diện tình 
hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 
2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với định hướng 
phát triển của huyện trong những năm 
tới trên cơ sở vận dụng tiềm năng, lợi thế; 
vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước vào tình hình thực tế địa phương... 
Về công tác tuyên truyền, bảo đảm an 
ninh trước, trong và sau Đại hội, Tiểu 
ban tuyên truyền và phục vụ Đại hội đã 
tích cực chuẩn bị xây dựng hệ thống khẩu 
hiệu, pa nô, phân công các báo cáo viên 
tuyên truyền về Đại hội. Trong các hội 
nghị báo cáo viên hàng tháng, Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy tổ chức cung cấp thông tin 
về Đại hội theo từng giai đoạn, đồng thời 
hướng dẫn các cơ quan trong khối thông 
tin, tuyên truyền, các xã, thị trấn thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội. 
Song song với việc làm tốt công tác chuẩn 
bị, bảo đảm cho Đại hội đại biểu Đảng bộ 
huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra đúng 
kế hoạch, đúng quy trình và thành công 
tốt đẹp, huyện Tiền Hải đã phát động 
phong trào thi đua sâu rộng trong cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động; 
giao cho các tổ chức cơ sở đảng, MTTQ và 
các đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức 
các công trình, phần việc để lập thành 
tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp. 

Với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm 
túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiền 
Hải lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
sẽ là sự kiện chính trị quan trọng thu hút 
sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân, tạo sức bật mới cho quá 
trình phát triển, đi lên của huyện.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tây Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025 - đại hội điểm cấp cơ sở của huyện Tiền Hải.

TIềN HảI
Tích cực chuẩn bị Đại hội đại biểu 
Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025
Xác định tổ chức thành công đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ XXviii, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là một trong những nhiệm vụ chính trị 

quan trọng trong năm 2020, huyện ủy tiền hải đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung liên quan đến công tác chuẩn 
bị và tổ chức đại hội.

Các địa phương trên địa bàn huyện Tiền Hải đẩy mạnh tuyên truyền trực quan chào mừng đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
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Ngày đó, tôi được bầu là 
chiến sĩ diệt dốt, được 
Bí thư Tỉnh ủy Ngô Duy 

Đông gửi thư khen ngợi, được cử 
vào đoàn đại biểu của xã gồm 
50 người đi đón Bác Hồ về thăm 
Thái Bình. Trong 5 lần Thái Bình 
được đón Bác thì cuộc đón lần 
này là đông đảo hơn cả bởi được 
tập hợp đại biểu của 298 xã, thị 
trấn, tỉnh lỵ toàn tỉnh bấy giờ.

Chiều tối ngày 25/10, đoàn 
đại biểu các huyện đã tập trung 
ở các xã ven thị xã thuộc huyện 
Vũ Tiên, Thư Trì, Đông Quan. 
Đoàn Vũ Tiên có 27 xã, tập 
trung ở xã Vũ Hội. Tại điểm tập 
kết, các đoàn chỉ được phổ biến 
đi mít tinh, đón cán bộ Trung 
ương về nói chuyện; còn cán bộ 
Trung ương là ai thì không được 
biết. 

Sáng sớm ngày 26/10, các 
đoàn đội ngũ chỉnh tề, đi hàng 
đôi, tiến về sân vận động thị xã. 
Khoảng 8 giờ, các đoàn đã có 
mặt đông đủ với cờ, biểu ngữ 
trên tay, hàng ngũ ngay ngắn 
theo từng đơn vị rất đều đặn. 
Ước chừng có hai vạn người 
đi đón Bác. Khi được biết đại 
biểu Trung ương là Bác Hồ thì 
biển người trên sân phấn khởi, 
náo nức hẳn lên. Ai cũng muốn 
được lên gần lễ đài để được 
nhìn rõ Bác. 

Đoàn xã Vũ Hội chúng tôi 
được ngồi bên lối đi từ cổng sân 
vận động vào lễ đài. Vì vậy tôi có 
điều kiện được nhìn Bác rõ hơn.

Mười giờ, Bác về tới trụ sở Ủy 
ban hành chính tỉnh. Trước khi 
ra gặp gỡ đồng bào, Bác có trao 
đổi nhanh với lãnh đạo tỉnh về 
nội dung bài nói chuyện mà Bác 
tự viết. Sau khi nghe Bác trao 
đổi, ông Giang Đức Tuệ, Chủ 
tịch Ủy ban hành chính tỉnh đề 
nghị Bác động viên Thái Bình 

Tháng Năm này con về thăm quê Bác 
Dòng sông Lam nước êm chảy xuôi dòng 
Phượng vĩ bên đường rực màu hoa đỏ 
Rừng cây xanh mươn mướt núi Hồng.
 
Về quê Bác, mùa này sen đang nở
Hương sen thơm quấn quýt theo người 
Hàng bông bụt nơi ngõ vào nhà Bác
Hoa từng chùm khoe sắc đỏ tươi.

Đây chiếc võng ngày nào Bác ngủ 
Còn văng vẳng không gian tiếng mẹ ru hời 
Để những đêm Luân Đôn, Pa-ri 
                                   giữa phương trời giá lạnh
Lời ru như lửa hồng sưởi Bác - à... ơi...

Kia là ao làng, Bác và bạn bè thường tắm
Đây là lò rèn, nơi Bác vẫn sang chơi
Con đặt dấu chân mình lên dấu chân của Bác 
Dẫu hơn thế kỷ qua mà vẫn ấm hơi Người...

Tháng Năm này, con về thăm quê Bác 
Người đã thành Tiên, về cõi Phật trên trời
Nhưng làng Sen vẫn in dáng hình của Bác 
Và Bác sống với làng Sen mãi mãi muôn đời!
Tháng Năm này con về thăm quê Bác, Bác Hồ ơi...

Con về thăm Bác chiều qua
Một căn nhà gác bốn mùa gió reo
Vẫn đôi dép lốp trèo đèo
Bộ quần áo vải còn treo trên tường
Chiếc bàn gỗ mộc thân thương
Nơi đây Bác vạch con đường đấu tranh
Ao cá nhỏ, hàng cau xanh
Theo tay Bác vỗ, cá bơi quanh Người
Vẫn hàng dâm bụt đỏ tươi
Hoa lan, hoa huệ sắc ngời tỏa hương
Bác là cả một vầng dương
Đưa dân tộc đến con đường ấm no
Giang sơn độc lập, tự do
Ơn Đảng - Bác, có cơm no, áo lành
“Trẻ thơ như búp trên cành”...
Ước mong của Bác đã thành niềm vui
Con về thăm Bác, Bác ơi
Nước mắt con cứ đầy vơi mỗi chiều
Tháng Năm biết mấy thân yêu...

Về thăm quê Bác

Tháng Năm nhớ Bác

nguyễn tường thuật
Thụy Văn, Thái Thụy

ngọc tuyền
Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương

vũ duy yên
Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình

đã thanh toán nạn mù chữ. Bác 
lắc đầu nói:

- Bác đã khen Thái Bình sản 
xuất, chiến đấu, học tập giỏi. 
Còn việc thanh toán nạn mù 
chữ thì Bác chưa dám chắc. Bác 
không thể nói. Biết đâu, trong 
số đồng bào hôm nay có mặt lại 
có vài ba người còn mù chữ. Họ 
sẽ phê bình Bác là chủ quan.

Ông Tuệ thưa với Bác:
- Thưa Bác! Nha Bình dân 

học vụ Trung ương kiểm tra và 
công nhận Thái Bình đã thanh 
toán nạn mù chữ rồi ạ.

Bác nói:
- Bác biết rồi. Nha Bình dân 

học vụ cũng dựa vào báo cáo 
của các chú là chủ yếu.

Và rồi Bác nhất quyết không 
chấp nhận đề nghị của ông Tuệ. 
Thế mới biết, mọi lời nói, bài 
viết, việc làm của Bác rất thực 
tế, thận trọng.

Gần 11 giờ trưa, Bác ra gặp 
nhân dân. Khi Bác bước vào 
tới cổng sân vận động thì biển 
người reo lên như sấm dậy. 
Tiếng hô của ai nấy tưởng như 
đến vỡ toang lồng ngực vì vui 
sướng khôn cùng:

- Bác Hồ muôn năm! Bác 
Hồ muôn năm! Bác Hồ muôn 
năm!...

Xen cùng tiếng hô, tiếng vỗ 
tay reo vang không ngớt là cờ, là 
biểu ngữ chao nghiêng tới tấp.

Bác Hồ tiến lên lễ đài trong 
bộ quần áo gụ giản dị và đôi dép 
cao su quen thuộc. Bác vẫy tay 
ra hiệu cho mọi người ổn định 
rồi Bác bắt đầu nói chuyện. 
Bác khen ngợi thành tích trong 
kháng chiến chống Pháp của 
nhân dân Thái Bình xưa kia, 
trong sản xuất ngày nay đồng 
thời chỉ ra những điều kiện 
thuận lợi về thiên nhiên, về con 
người, những thiếu sót, tồn tại 

trong sản xuất, trong xây dựng 
đời sống của Thái Bình.

Xen giữa bài nói chuyện, Bác 
thường đặt ra câu hỏi cho mọi 
người đồng thanh trả lời hay 
nhất loạt giơ tay. Đặc biệt, tôi 
nhớ mãi câu nói của Bác:

- Đồng bào Thái Bình tăng 
gia thì khá, nhưng tiết kiệm thì 
phải đánh dấu hỏi. Đồng bào đã 
tiết kiệm chưa?

Tất cả đồng thanh: Chưa ạ!
Buổi trưa hôm đó trời nắng 

gay gắt. Bác đứng nói chuyện 
trên lễ đài không có mái che. 
Thương Bác, các đồng chí lãnh 
đạo tỉnh cử người cầm ô đứng 
che cho Bác song Bác gạt đi. 
Sau đó, tỉnh lại cử người đem 
chiếc mũ cát cho Bác thì Bác gật 
đầu cảm ơn. Chỉ một cử chỉ nhỏ 
đó của Bác thôi mà nói lên bao 
điều về tính cách giản dị, khiêm 
tốn, hy sinh, thương dân của 
Bác.

Kết thúc bài nói chuyện, Bác 
động viên Đảng bộ và nhân dân 
Thái Bình ra sức phấn đấu cho 
vụ chiêm năm 1959 khá hơn 
vụ mùa năm 1958. Bác chỉ rõ 
những việc cần chú ý của nhà 
nông trong các khâu: nước, 
phân, cần, giống. Bác nhấn 
mạnh công việc cụ thể của từng 
ngành, từng cấp với sản xuất 
nông nghiệp.

Cuối cùng, như thường lệ, 
Bác bắt nhịp cho mọi người hát 
bài “Kết đoàn” để kết thúc cuộc 
gặp gỡ và nói chuyện với đồng 
bào.

NHỚ MỘT LẦN ĐƯỢC ĐÓN BÁC
sinh thời, Bác hồ đã 5 lần về thăm thái Bình. tôi vinh dự được đón Bác về thăm lần thứ ba vào ngày 

26/10/1958.

* Bài viết có tham khảo bài: 
“Đồng bào Thái Bình tăng gia thì 
khá, nhưng tiết kiệm thì phải đánh 
dấu hỏi” trong cuốn “Bác Hồ với 
nhân dân Thái Bình” do Sở Văn hóa 
và Thông tin Thái Bình in năm 1990.

Bác Hồ về thăm xã Nam Cường (Tiền Hải) ngày 26/3/1962. Ảnh tư liệu
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Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh 
nhân dân, chuyên ngành Trinh sát 
- Điều tra, Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn 

trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau. 
Trong công việc, anh luôn tâm niệm là 
một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 
thì phải luôn tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh 
chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, 
lối sống trong sạch, lành mạnh. Khi là 
cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương mẫu 
mực, nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích 
của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân, 
tâm huyết, trách nhiệm, cùng với đồng 
đội đoàn kết xây dựng đơn vị vững mạnh. 

Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn chia sẻ: Xác 
định công tác bảo vệ chính trị nội bộ 
là nội dung quan trọng trong công tác 
Đảng, công tác chính trị của LLVT tỉnh, 
là Trưởng ban Bảo vệ an ninh, tôi đã chỉ 
đạo cán bộ, nhân viên trong ban tích cực, 

thiếu tá đoàn Anh tuấn, trưởng ban Bảo vệ an ninh, phòng chính trị, Bộ chQs tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao. Anh được cấp trên tin tưởng, đồng đội quý mến, là một trong những tấm gương sáng của lực lượng vũ trang (LLvt) tỉnh trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí Minh.

tất đạt

chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 
Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công 
tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai 
đầy đủ đến cán bộ, nhân viên làm công 
tác bảo vệ an ninh ở các đơn vị đầu mối 
trực thuộc Bộ CHQS tỉnh; đồng thời, thực 
hiện nghiêm túc Quy chế số 1358/QC-CT 
của Tổng cục Chính trị về công tác bảo vệ 
chính trị nội bộ trong quân đội.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn cùng cán bộ, 
nhân viên trong ban thường xuyên nắm 
tình hình địa bàn, tình hình nội bộ LLVT 
tỉnh, từ đó tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo 
Bộ CHQS tỉnh các biện pháp xử lý, không 
để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. 
Nhờ đó, 100% các cơ quan, đơn vị LLVT 
tỉnh an toàn tuyệt đối về chính trị. Cán 
bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh tin tưởng tuyệt đối 

vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh, sự lãnh đạo của Đảng, không 
có trường hợp suy thoái về chính trị, tư 
tưởng, không để các thế lực thù địch, 
phản động lôi kéo, mua chuộc, móc 
nối. Giữ vững và phát huy tốt mối quan 
hệ đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy và 
chỉ huy các cấp, quan hệ cấp trên, cấp 
dưới, đồng chí, đồng đội, quyết tâm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, 
đơn vị. 

Cùng với công tác nắm tình hình nội 
bộ trong LLVT tỉnh, công tác xác minh, 
thẩm định, rà soát chính trị được Ban Bảo 
vệ an ninh thực hiện đúng nguyên tắc, thủ 
tục. 100% các trường hợp được điều động, 
bổ nhiệm, phong, thăng quân hàm, nâng 
lương, điều vào cơ quan, đơn vị trọng yếu, 
cơ mật, đi học, đi công tác nước ngoài... 
được thẩm định chặt chẽ, không để sót, 

lọt các trường hợp vi phạm tiêu chuẩn 
chính trị; đồng thời thực hiện tốt công 
tác giữ gìn bí mật quân sự, bí mật quốc 
gia, bảo quản con dấu, tài liệu, không 
để xảy ra vụ việc lộ, lọt, mất con dấu, tài 
liệu, bí mật quân sự... Bản thân Thiếu tá 
Đoàn Anh Tuấn đã từng được lãnh đạo 
Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ phối hợp 
với lực lượng Công an tỉnh tham gia giải 
cứu con tin tại Trường Cao đẳng Y tế Thái 
Bình tháng 4/2016; phối hợp với các đơn 
vị, địa phương thực hiện tốt việc rà soát 
nhân sự trong bầu cử đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đại hội đảng 
các cấp, nhất là tiêu chuẩn chính trị của 
cán bộ được bầu vào cấp ủy khóa mới 
và đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên 
nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thiếu tá Đoàn Anh 
Tuấn đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được 
giao, được các cấp khen thưởng.

Trên cương vị là Phó Bí thư Chi bộ 
Tổ chức - Bảo vệ an ninh - Ủy ban Kiểm 
tra (Đảng bộ Phòng Chính trị), Thiếu tá 
Đoàn Anh Tuấn đã cùng các đồng chí 
trong Chi ủy làm tốt công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, 
vững mạnh. Anh còn cùng tập thể Chi ủy 
chăm lo xây dựng mối đoàn kết, thống 
nhất trong Chi bộ; đồng thời luôn sâu sát, 
tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, 
đảng viên, nhân viên, giải quyết tốt tâm 
tư, nguyện vọng chính đáng của đồng chí, 
đồng đội thông qua các cuộc họp giao 
ban, sinh hoạt “Ngày chính trị văn hóa 
tinh thần”...

Với những thành tích xuất sắc trong 
học tập, rèn luyện và công tác, từ năm 2016 
đến nay, Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn luôn là 
đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 
nhiều năm liền được Bộ CHQS tỉnh tặng 
danh hiệu chiến sĩ tiên tiến và được các 
cấp khen thưởng. Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn 
cho biết thêm: Nhiệm vụ bảo vệ chính trị 
nội bộ có ý nghĩa lâu dài, góp phần quan 
trọng trong xây dựng LLVT tỉnh vững 
mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và 
tổ chức. Vì vậy, để bảo đảm công tác bảo vệ 
an ninh chính trị, phát huy hiệu quả trong 
công tác xây dựng lực lượng, Ban Bảo vệ 
an ninh tiếp tục chú trọng việc nắm chắc 
tình hình cán bộ, đảng viên, nhất là những 
vấn đề chính trị hiện nay là mấu chốt để 
đấu tranh chống những biểu hiện lệch lạc, 
trái với đường lối, quan điểm, chủ trương 
của Đảng. Đặc biệt, làm tốt công tác nắm 
tình hình địa bàn, tình hình chính trị nội 
bộ trong LLVT tỉnh trong giai đoạn tổ chức 
đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII 
của Đảng cũng như đáp ứng tốt yêu cầu 
của nhiệm vụ xây dựng Quân đội nhân 
dân Việt Nam trong tình hình mới.

Thiếu tá Đoàn Anh Tuấn luôn nhiệt huyết với công việc.

Hết lòng vì công việc

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh thu hoạch lúa giúp nhân dân. Ảnh tư liệu
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quang viện 

Giản Định Đế tên húy là 
Trần Ngỗi còn có tên 
khác là Trần Quỹ, con 

thứ của vua Trần Nghệ Tông (do 
thất truyền nên sử sách không 
ghi rõ Trần Ngỗi là con thứ mấy, 
thân mẫu là ai và sinh vào năm 
nào). Sử cũ ghi: cuối năm Bính 
Tuất (1406) quân Minh mượn cớ 
“phù Trần diệt Hồ” đã đem quân 
sang xâm lược nước ta. Cuộc 
kháng chiến chống giặc Minh 
do triều Hồ lãnh đạo chỉ kéo dài 
được mấy tháng rồi bị thất bại 
hoàn toàn vào giữa năm Đinh 
Hợi (1407). Trong cảnh nước 
mất nhà tan ấy, Trần Ngỗi chạy 
trốn sự truy bắt của giặc, lánh 
đến vùng Trường Yên (nay thuộc 
tỉnh Ninh Bình) được những 
người có chí diệt giặc cứu nước 
biết được đã tôn dựng ông lên 
làm vua để lãnh đạo sự nghiệp 
giành lại độc lập, bảo vệ giang 
sơn. Ông “lên ngôi” tháng 10 
năm Đinh Hợi (1407), đặt niên 
hiệu là Hưng Khánh và lấy hiệu 
cũ của mình là Giản Định làm đế 
hiệu, xưng là Giản Định Đế và sử 
sách coi ông là vua đầu tiên của 
nhà hậu Trần.

Trong lần điền dã về làng Vải, 
làng Hú, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) 
tìm hiểu về dấu tích thành Ngự 
Thiên tôi được ông Nguyễn Văn 
Thượng, Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh xã Hòa Tiến dẫn đi khảo 
tả địa hình dấu tích thành Ngự 
Thiên. Truyền ngôn thời nhà 
Trần, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị 
Dung đã từng đưa hoàng thân, 
quốc thích nhà Trần về làng Vải, 

huyện Ngự Thiên tránh sự truy 
sát của quân giặc. Tên làng Vải 
là gọi theo cách “nôm na” truyền 
ngôn, đây chính là “xưởng” dệt 
vải phục vụ quân đội nhà Trần. 
Sau này, dân làng Vải xây đền 
thờ Linh từ Quốc mẫu gọi là đền 
bà Chúa (dân gian gọi là bà chúa 
Ngừ). Dân làng cũng dựng chùa 
Vải để thờ Phật và cầu siêu cho 
vong linh binh lính nhà Trần hy 
sinh vì cuộc kháng chiến bảo 
vệ đất nước. Theo “Đại Việt sử 
ký toàn thư” và các nguồn khảo 
luận, Giản Định Đế (Trần Ngỗi) 
là vị vua duy nhất bị bắt phải làm 
Thái Thượng hoàng. Sau khi giết 
oan trung thần là Đặng Tất và 
Nguyễn Cảnh Chân khiến con 
trai của hai vị tướng này là Đặng 
Dung và Nguyễn Cảnh Dị căm 
giận vì cha bị giết oan liền đem 
quân về Thanh Hóa đón “Nhập 
nội thị trung” Trần Quý Khoáng 
(cháu gọi Trần Ngỗi là chú ruột) 
rước vào Nghệ An lập làm vua, 
lấy niên hiệu là Trùng Quang. 
Để thống nhất lực lượng kháng 
chiến, Trùng Quang đế sai Thái 
phó Nguyễn Súy đem quân 
đánh thành Ngự Thiên, phủ Tân 
An bắt được Giản Định Đế đưa 
về Nghệ An “tôn” làm Thượng 
hoàng mưu kế cùng chung sức 
đánh giặc”. Các nguồn khảo luận 
cho biết sách Nguyên sử (Trung 
Hoa) viết: “Bấy giờ bọn Nguyễn 
Súy suy tôn Giản Định làm Thái 
Thượng hoàng, lập riêng Trần 
Quý Khoáng làm vua, đặt niên 
hiệu là Trùng Quang”.

Bàn về sự sụp đổ của nhà hậu 

Trần mà tiêu biểu là Trần Ngỗi 
khi ông mắc phải sai lầm giết hai 
công thần, sách “Đại Việt sử ký 
toàn thư” bình rằng: “Vua (Giản 
Định Đế) may thoát khỏi vòng 
vây hãm nguy hiểm, cầu người 
cứu giúp nạn nước, được cha 
con Đặng Tất có tài làm tướng, 
cha con Cảnh Chân giỏi tài mưu 
lược, đủ để lập được công khôi 
phục, dựng được nghiệp trung 
hưng. Với trận thắng Bô Cô, 
thế nước lại nổi. Thế mà nghe 
lời gièm pha ly gián của bọn 
hoạn quan, một lúc giết hại hai 
người bề tôi phò tá mình, thì 
làm sao nên việc được”. “Việt 
Sử tiêu án” của Ngô Thì Sĩ (thế 
kỷ XVIII) bàn rằng: “Bô Cô ở 
sông Thanh Quyết, theo thủy 
triều, đi thuyền 3 trống canh có 
thể đến Lạc Tràng, đi thẳng lên 
Đông Đô không đến một ngày, 
thừa trận được to ấy mà không 
tán thành lời quyết định của vua 
Giản Định, ai chả tiếc là thất cơ. 
Nhưng mà Tất đã vất vả ở Bố 
Chính, bị Trương Phụ đuổi ở 
phía sau, Thế Căng ngăn ở mặt 
trước mà phá được Thế Căng, lấy 
lại Tân Bình mới điều động được 
quân ở các trấn Thuận, Quảng, 
Hoan, Ái, để có quân tiến đánh 
Đông Đô; lặn lội hàng tuần đến 
được Bô Cô, may mà bẻ gãy 
được gươm giáo của quân Điền 
và Kiềm, trương thanh thế quân 
Thanh, Nghệ, còn một bước nữa 
thì đến Thăng Long, còn gì nữa 
mà phải dùng dằng không tiến. 
Tất cả trù tính kỹ lắm rồi, Mộc 
Thạnh mới sang, xa xôi nghìn 

dặm, quân bị đói khát mỏi mệt, 
thoát chết ở Bô Cô là may lắm. 
Còn Trương Phụ là tay cáo già, 
như con hổ ngồi nhìn ở Đông 
Đô. Bây giờ toán quân cô độc 
của ta xa xôi kéo đến, chưa kể 
thủ thắng, vạn nhất trước mặt, 
sau lưng đều có quân địch, ta 
không có quân, lương cứu viện, 
có phải là dẫn thân đến chỗ chết 
không, cho nên thà nghỉ ngơi để 
mà điều độ, mới là kế vạn toàn. 
Tất cũng là trí tướng đấy chứ. 
Nếu được dùng hết mưu đồ của 
ông thì người Minh cũng phải 
có phen khốn đốn, quyết không 
dám bảo nước ta không có 
người. Tiếc thay! Vua Giản Định 
tự phá hủy bức trường thành của 
mình đó”.

Theo sử cũ, đội quân Tinh 
Cương của nhà Trần do Khâm 
Thiên Vương Trần Nhật Hạo 
được vua Trần huy động canh 
giữ vòng ngoài hành cung Long 
Hưng. Trong cuộc kháng chiến 
chống quân Nguyên Mông lần 
1 (năm 1258), dưới sự chỉ huy 
của Trần Nhật Hạo, đội quân 
Tinh Cương đã dùng thuyền đón 
đưa gia quyến và các triều thần 
theo Linh từ Quốc mẫu Trần Thị 
Dung rời thành Thăng Long về 
lánh giặc ở Ngự Thiên. Truyền 
ngôn, làng Quan Hà (được xác 
định là khu vực làng Hú, làng 
Vải, xã Hòa Tiến và xã Cộng Hòa, 

huyện Hưng Hà nay) dân gian 
gọi là làng Chúa bởi chính nơi 
đây Linh từ Quốc mẫu Trần Thị 
Dung đã đưa các công chúa nhà 
Trần về ở nhưng phải tới cuộc 
kháng chiến chống quân Nguyên 
Mông lần thứ 2 (năm 1285) do có 
sự nhìn nhận và đánh giá rất cao 
về Ngự Thiên của các triều thần 
mà các vua Trần đã dứt khoát 
lựa chọn Ngự Thiên làm nơi 
lánh giặc và xây thành phòng 
ngự trước những nguy cơ tấn 
công ào ạt vô cùng tàn khốc của 
quân thù. Ngày nay, khi nghiên 
cứu về nghệ thuật rút lui quân 
sự thời Trần trên đất Ngự Thiên, 
Long Hưng với “cái nhìn” toàn 
diện, đầy đủ về mảnh đất Ngự 
Thiên địa linh không những là 
hậu phương an toàn mà còn là 
hành lang quân sự vững chắc 
cung cấp sức người, sức của 
cho quân đội nhà Trần. Thông 
qua hai cuộc kháng chiến vĩ đại 
chống quân Nguyên Mông (1285 
- 1288) địa bàn chiến lược được 
triều đình nhà Trần xác định rõ 
ràng là phía Đông Nam thành 
Thăng Long chính là vùng đất 
Ngự Thiên, Long Hưng. Cũng 
bởi vậy mà thời hậu Trần, Giản 
Định Đế (Trần Ngỗi) lại một lần 
nữa tìm về mảnh đất cha ông 
của ông từng lui về lánh nạn để 
tự mình xây dựng cứ địa mưu sự 
lớn.

CHÍNH TÔNG TRẦN THẤT
sử cũ chép: cuối thời nhà hồ (1400 - 1407), trần ngỗi, hiệu là giản định, con thứ của vua trần nghệ tông 

(1321 - 1394) thấy nhà Minh lấy cớ “phù trần, diệt hồ” kéo quân sang xâm lược nước ta, trần ngỗi dựng cờ khởi 
nghĩa tuyển mộ hương binh chống quân Minh, xưng đế nhà hậu trần để thu phục thiên hạ lại gặp đặng tất là 
quan nhà trần trước đã ra hàng nhà Minh được làm “đại tri châu” ở hóa châu cũng theo giản định đế khởi 
nghĩa liền giết quan nhà Minh. giản định đế lấy thành ngự thiên, phủ tân hưng (nay là khu vực xã hòa tiến, 
cộng hòa, huyện hưng hà) làm nơi phòng ngự.

Ông Vũ Mạnh Quang, 
nguyên Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh

Ngự Thiên - Long Hưng chính là 
cửa ngõ nối các lộ Đông - Nam của Đại 
Việt, nơi mà tôn thất nhà Trần đã quá 
quen thuộc, gắn bó và thông thạo địa 
hình. Dù dày dạn sông nước nhưng họ 
Trần lại rất am hiểu vị trí luồng lạch lợi 
hại của sông nước Ngự Thiên - Long 
Hưng, sử dụng những bãi nổi giữa sông 
Hồng, sông Luộc để phục binh. Ngã ba 
Luộc với nhưng bãi cát nổi liên tiếp khá 
hiểm hóc còn gọi là Hải Triều, Hải Thị, 

nhánh sông Luộc bao bọc phía Bắc Ngự Thiên - Long Hưng và 
tiếp qua sông Hóa ra cửa sông Thái Bình rồi ra biển…

Ông Nguyễn Văn Thượng, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà

Theo các cụ già kể lại thì các làng 
Vải, làng Khám, làng Sâm, làng Hú và 
xã Cộng Hòa nay thời xa xưa là nơi các 
hoàng thân quốc thích nhà Trần thường 
hay lui về. Làng Vải, làng Hú có đền bà 
Chúa, tương truyền Linh từ Quốc mẫu 
Trần Thị Dung từng đưa các công chúa 
nhà Trần về đây ở. Địa thế các làng kể 
trên xưa kia cây cối um tùm như rừng, 
lại nhiều gò đống xen giữa các ao hồ lớn 
và sông ngòi chằng chịt tạo nên địa thế 
phòng thủ tránh quân thù rất tốt.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Thát, 
thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà

Thời còn trai trẻ chưa đi bộ đội, gia 
đình tôi đào đất làm gạch đã phát hiện 
được rất nhiều đồ gốm sứ cổ, có cả bát, 
chén cổ đời nhà Tống, đặc biệt bố tôi 
đào được chiếc nồi đất nung rất to, 
có thể nấu cơm cho cả chục người ăn. 
Tương truyền đây là một trong những 
chiếc nồi nấu cơm phục vụ quân đội 
nhà Trần khi rút lui chiến lược từ kinh 
thành Thăng Long về đất Ngự Thiên.

Cụm đền Chúa, chùa Vải, làng Vải, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) - địa danh cổ tồn nghi là thành Ngự Thiên của nhà Trần, 
thế kỷ XIII.



7Chuû nhaät, ngaøy 17/5/2020

Ảnh minh họa

BÚt ngỮ
Thành phố Thái Bình

(còn nữa)

Pháo đài đồng bằng
Nuôi hối hả từ thị xã về làng Nguyễn. 

Đã hơn tháng nay đi theo mụ 
chánh Củng, chị nhớ làng, nhớ 

nhà quá. Nhà chẳng còn, về nhìn cái sân, 
mảnh vườn xem sao. Anh ấy nằm ngồi, ăn 
ở chỗ nào... Hôm ấy xách bị ra đi tưởng rồi 
chả bao giờ thèm đặt chân vào cái ngõ ấy 
nữa. Nhưng chỉ mươi ngày đã lại muốn về, 
nhìn một loáng rồi đi cũng được. Hôm đẻ 
thằng cu, cắt dau chôn ở giữa sân, u lên 
như cái vung nồi ba. Cái hè nhà nện kỹ, 
gọt phẳng như xây ấy, thằng cu vẫn vịn tập 
đứng, tập đi...

Chiếc đòn gánh treo đôi quang ró nhảy 
nhảy trên vai Nuôi, theo nhịp bước chạy 
gằn của chị. Chị đi đã nhanh mà sao lâu 
đến nhà. Qua cầu Năm, có hàng bánh rán 
mật, chị mua mấy cái dúm vào lá. Đi xa về 
phải có chút quà cho anh ấy... Giận nhau 
cả đời được à? Lâu nay chả thấy ai nói đến 
việc ấy nữa, chắc là nó đã nguội. Người 
chứ có phải gỗ đá đâu.

Qua cổng nhà chánh Củng, Nuôi 
không vào. Nuôi đi tuột về nhà mình. Xóm 
làng sau trận giặc phá trông lạ hẳn đi.

Nhà kia rồi... Nuôi bước dấn lên. 
Khung tường đất đứng trơ dưới nắng 
mùa đông nhợt nhạt. Cái hè nhà, chỗ 
thằng cu vịn tập đứng, tập đi bị đốt cháy 
sạm. Cái hố chôn dau đây, chỉ còn hơi u 
lên... Cái giường đặt ở góc này, đóng từ 
ngày cưới...

Xuống bếp, Nuôi nhấc tấm liếp ghép 
bằng lá lau ra... À, anh ấy nằm ngồi ở đây. 
Mươi lăm đoạn tre không róc đầu mặt, vừa 
thẳng vừa queo, đặt lên làm mái, phủ một 
lượt rạ mỏng... Cái ổ rơm vừa một người 
nằm, trải bệt xuống đất. Khéo anh ấy phải 
nằm co suốt đêm, nền bếp chật mà chân 
anh ấy thì như cây sào... Xem sáng nay ăn 
uống gì nào. - Nuôi mở vung niêu. Những 
hạt cơm khô khốc... Thóc cháy dở đem 
xay...

- Ai mở cửa đấy! - Tiếng ông Sen bên 
kia giậu giâm bụt.

- Cháu đây!
- Chị vừa về à?
Ông Sen bước sang:
- Thằng cu chịu chơi không?
- Cháu chịu chơi, ông ạ!
- Bố nó có ở nhà đâu. Cái bếp này tôi 

mượn ở tạm.
Nuôi ngờ ngợ:
- Thế, bố cháu ở đâu hở ông?
Ông Sen nhìn ra ngõ, nói nhỏ:
- Ban ngày giặc nó vào sục luôn. Anh ấy 

chưa về làng.
- Ông có biết...
- Biết làm sao được. Anh ấy bí mật lắm. 

Chỉ biết đêm vẫn về. Bà lão nhà tôi gặp 
luôn.

- Bà có nhà không ông?
- Bà ấy ở bên nhà cô Dâu.
Nuôi bần thần... Bà Sen ở nhà Dâu. 

Mình nháo lại đấy xem sao? Nhưng gặp 
Dâu thì chào hỏi thế nào?... Hay là thôi!... 
Không, mình phải đến!... Gặp bà Sen thì 
hỏi, không thì lẳng lặng đi ra. Để họ biết 
mình chưa bỏ cái đất này...

Đặt đòn gánh lên vai, Nuôi chạy gằn 
sang nhà Dâu. May quá Dâu không có nhà. 
Bà Sen đang vuốt rạ đánh gianh.

- Bà ơi!
- Cô đã về đấy à? Có đưa cháu về không?
- Không! Con về, còn ít đồ đạc gánh đi 

cho bà chánh.
- Bà ấy định đi biệt xới chắc!
Nuôi ngồi xuống vuốt rạ, mắt vè vè 

nhìn vào gian buồng của Dâu. Mới lợp lại 
trông cũng tươm tất.

- Bà ở đây với cô ấy?
- Ừ!... Nay mai làm được gian nhà thì 

về.
- Bà về thì cô ấy ở đây lại buồn.
- Ừ.
- Làng tề thế này chắc cô ấy chả đi họp 

hành gì nữa, bà nhỉ!
Bà Sen im lặng... Con này rõ vớ vẩn. Tề 

cứ tề, họp cứ họp chứ. Mày dò dỏm làm gì. 
Lên thị xã mà bép xép, lộ bí mật à?...

Nuôi không thấy trả lời... Thế là có đi 
họp đấy! Không thì nói toạc là không, có 
thì nói có, việc gì phải giấu giếm?... Cán bộ 
lại bênh nhau chứ gì...

- Bà gặp bố cháu có gầy không ạ?

- Lâu nay có gặp anh ấy đâu mà biết gầy 
hay béo!

“Ấy đấy! Ông thì bảo bà gặp luôn. Bà thì 
bảo không gặp... Bà trọ ở đây, nói thật thì 
nể chứ gì...” - Nuôi nghĩ thầm.

Chuyện chuyển sang việc khác, vẫn 
mặn mà nhưng không cần thiết.

- Vô phép bà, cháu đi kẻo muộn!
Chiếc đòn gánh lại bật bật trên vai, 

Nuôi bước vội về nhà chánh Củng.
Thấy Nuôi, Cự nói như reo:
- A, cô Nuôi! Đợi mãi từ nãy giờ!
- Em... - Nuôi cười cười như để nhận là 

mình về muộn.
- Chờ cô lấy đồ đạc, tôi còn lên bàn 

giấy.
Cự đứng xem Nuôi nhét hai cái nồi 

mười vào ró. Trong cái nồi mười là cái nồi 
năm. Trong cái nồi năm xếp đầy bát đĩa cổ.

- Mai, cô về nữa không? - Cự hỏi.
- Đồ đạc hết rồi, em về làm gì nữa?
- Về với chú ấy!
Nuôi gióc quang, xâu đòn gánh vào, 

giọng khô lạnh:
- Người ta thiết gì nữa mà về?
- Khì... khì... Trai năm thiếp bảy thê!
- Anh ấy muốn đi với ai thì đi! Trối kệ!
- Có đền bên Bắc để miếu bên Đông tồi 

tàn à?
- Nó vậy đấy, anh ạ! - Nuôi nói, tay kéo 

vạt áo lau giọt nước lăn xuống gò má... Rồi 
Nuôi cất gánh lên vai. Gói bánh mật trên 
trốc ró lắc lư theo nhịp chạy gằn của Nuôi... 
Biết gửi ai cho anh ấy được!... Mà gửi làm 
gì?... Người ta thèm ăn của mình nữa à?... 
Phen này thì thắt lưng buộc bụng mà nuôi 

con... Cầm như đứt quang gãy gánh giữa 
đường... - Ngó phía trước sau đều vắng, 
Nuôi ngồi xuống cho đỡ đau ruột. Những 
cái nấc từ đâu đẩy lên rung đôi vai chị. 
Nước mắt chị giàn giụa, thấm ướt đuôi vạt 
áo... Sợ ngồi lâu có người biết, Nuôi lại cất 
gánh đi. Đôi chân như rụng rời...

4
Lý Bật lục mớ giấy tờ quận gửi về. Có 

một cái đóng dấu đỏ chéo hai chữ “Thượng 
khẩn”.

Tiên Hưng, ngày 25/10/1951
Gửi các ông Tổng ủy, Xã ủy vùng mới 

tảo thanh trong quận.
Hiện nay, vùng tảo thanh đã được gần 

một tháng, nhưng quận chưa biết đích xác 
tình hình dân số từng xã, từng tổng, đặng 
tiền hành việc lập sổ sách, chụp hình, làm 
thẻ, đáp ứng yêu cầu kiểm soát trị an.

Đã mấy lần quận hội bàn với các ông 
tổng ủy, xã ủy để đôn đốc tiền hành. Nhưng 
công việc vẫn chậm chạp. Tòa tỉnh trưởng 
đã có giấy về khiển trách.

Nay quận thông tri để các ông khẩn 
cấp tiền hành. Việc này chỉ có kết quả với 
thiện chí và sự nỗ lực của chính các ban 
tổng ủy, xã ủy. Không nên viện cớ khó khăn 
ngoại lai mà làm chậm trễ công việc. Hậu 
quả không tốt có thể xảy ra, các ông sẽ phải 
gánh chịu, nếu sự chậm trễ kéo dài.

Đồng kính gửi: Các ông trưởng đồn 
trong quận, để cộng sự.

     Quận trưởng
   CHU VĂN LÃM

Gió từ sân chùa tạt vào thổi bay tờ giấy. 
Bật đuổi theo vào góc bái đường nhặt ra, 
nhìn chăm chăm cái dấu đỏ... Những ngày 
qua, tuy không được thẳng tay làm, Bật 
vẫn lén lút cấp thẻ cho mấy chục người, 
toàn là dân buôn bán... Mỗi cái thẻ kiếm 
được dăm đồng bỏ túi. Có làm có ăn... Gần 
đây Chuyển dứt khoát không cho làm nữa. 
Vừa ở trại giam chợ Bo về, cậu ta đã đến 
tận nhà Bật, móc lựu đạn để trên bàn rồi 
nói chuyện:

- Ông nhớ là tôi vẫn làm chủ tịch xã 
này. Tôi có trách nhiệm với nhân dân. 
Những việc làm dính dáng đến tài sản, 
tính mạng của dân, ông phải bàn với tôi... 
Ông có lường đến cái đận giặc vào làng 
kiểm soát, ai có thẻ nó không bắt, ai không 
thẻ nó gô cổ lại?... Mà người không lên thị 
xã chụp ảnh làm thẻ được là những ai, ông 
đã biết!...
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hộp thư bạn đọc

Trong tuần, Tòa soạn Báo Thái Bình 
nhận được nhiều tin, bài, ảnh, tản văn, 
thơ, tạp bút, truyện ngắn... của các cộng 
tác viên trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu 
như các cộng tác viên: Phạm Minh Giang 
(thành phố Thái Bình); Vũ Duy Yên, 
Đào Xuân Ánh (Vũ Thư); Nguyễn Tường 
Thuật (Thái Thụy); Bình Vân (Công an 
tỉnh); Văn Dũng (Bộ CHQS tỉnh); Tiến 
Quang, Minh Chiến, Tô Phượng (Đài 
TTTH Đông Hưng); Lê Lan (Đài TTTH 
Thái Thụy); Vũ Đông (Đài TTTH Kiến 
Xương); Hoài Thương (Đài TTTH Quỳnh 
Phụ); Trúc Lành (Đài TTTH Hưng Hà); 
Cao Văn Quyền (Hà Nội); Nguyễn Văn 
Thanh (Quảng Trị); Thu Hiền (Đà Nẵng); 
Lê Văn Trường (Sóc Trăng); Huỳnh Thị 
Kim Cương (Kiên Giang)...

Hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày 
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 
- 19/5/2020), các tác giả Đào Xuân Ánh 
có bài “Những kỷ niệm không quên về 
Bác”; Nguyễn Văn Thanh cộng tác bài 
“Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải 
phóng dân tộc, danh nhân văn hoá vì 
hòa bình”; Vũ Duy Yên có bài “Nhớ một 
lần được đón Bác”. Trong bài, tác giả kể 
về niềm vinh dự của mình, về những kỷ 
niệm và ấn tượng về Bác khi được cùng 
nhân dân trong tỉnh đón Bác Hồ về thăm 
Thái Bình vào ngày 26/10/1958...

Hướng tới đại hội Đảng các cấp, 
nhiều tác giả đưa tin các đơn vị địa 
phương tổ chức thành công đại hội 
Đảng cơ sở, chuẩn bị đại hội Đảng cấp 
huyện. Trong đó, tác giả Trúc Lành đưa 
tin huyện Hưng Hà tổ chức tổng duyệt 
các nội dung chuẩn bị và tổ chức Đại hội 
Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Hưng Hà là huyện được Tỉnh ủy chọn 
tổ chức đại hội điểm cấp huyện, dự kiến 
tổ chức trong 3 ngày 17, 18, 19/5. Do đó, 
Đảng bộ huyện đã nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, triển khai các bước chuẩn 
bị cẩn thận, chu đáo, đúng quy trình 
theo hướng dẫn của Chỉ thị số 35 của Bộ 
Chính trị về công tác đại hội đảng các 
cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII 
của Đảng. Đến thời điểm này, mọi công 
tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện 
cơ bản đã hoàn tất về kịch bản, nội dung 
chương trình...

Về lĩnh vực kinh tế, phản ánh các 
hoạt động khắc phục khó khăn do dịch 
bệnh Covid-19, tác giả Tiến Quang, 
Minh Chiến đưa tin: Đồng chí Phó Bí 
thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Thành thăm 
doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch 
Covid-19 tại huyện Đông Hưng. Theo tin 
phản ánh, tại các nơi đến thăm, đồng 
chí Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã chia sẻ, ghi 
nhận các ý kiến kiến nghị của doanh Trân trọng!

nghiệp gửi các cơ quan chức năng xem 
xét giải quyết về việc giãn nộp tiền thuế, 
tiền thuê đất, đóng bảo hiểm xã hội mà 
không tính lãi, phạt chậm nộp; tạm 
hoãn đóng quỹ công đoàn; đồng thời hỗ 
trợ vốn vay phục vụ sản xuất cho doanh 
nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

Kịp thời phản ánh công tác phòng, 
chống thiên tai trước mùa mưa bão, tác 
giả Lê Lan đưa tin huyện Thái Thuỵ chủ 
động các biện pháp phòng, chống thiên 
tai và tin Điện lực Thái Thụy bảo đảm 
an toàn lưới điện trong mùa mưa bão... 
Về hoạt động của lực lượng vũ trang 
tỉnh, tác giả Văn Dũng có bài phản ánh 
về công tác hậu cần qua phong trào thi 
đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo 
lời Bác Hồ dạy”.

Tin, bài, ảnh, thơ, video, clip, truyện 
ngắn,... của các bạn đã, đang được biên 
tập, chọn đăng tải trên Báo Thái Bình 
điện tử (baothaibinh.com.vn) và báo 
giấy. Ban Biên tập Báo Thái Bình trân 
trọng cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của 
các bạn và mong các bạn tiếp tục cộng 
tác thường xuyên. Lưu ý, tin, bài gửi về 
cộng tác đề nghị các bạn ghi rõ địa chỉ 
liên lạc và số điện thoại. Mỗi tin, bài 
gửi về cộng tác, đề nghị các bạn gửi kèm 
1 - 3 ảnh có chú thích đầy đủ. Tin, bài, 
ảnh cộng tác của các bạn gửi về địa chỉ: 
Toà soạn Báo Thái Bình, số 13, phố Lý 
Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình hoặc hòm thư điện tử: 
toasoan@baothaibinh.com.vn.

ngành nghề kinh doanh: 
Cung cấp các thiết bị nội thất, thiết bị 

y tế, dụng cụ chế phẩm môi trường, thiết 
bị tin học, thiết bị phòng cháy, chữa cháy.

CÔNG Ty TNHH TM & SX Nội THấT GiaNG NGọC
45 TrầN THủ Độ, pHườNG TiềN pHoNG, THàNH pHố THái BìNH

Website: www.giangngoc.com.vn - Email: vananh.pham@giangngoc.com.vn
Tel: 02273. 842.149 - Hotline: 0913.530.946

Nội thất Giang Ngọc 
bừng sáng không gian của bạn

Tuyển dụng 
nhân viên 

kinh doanh nữ 
bán lẻ

quan tâm của Bộ Y tế trong việc cử đội 
ngũ chuyên gia của một số bệnh viện 
đầu ngành (Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh 
viện Bệnh nhiệt đới trung ương) về hỗ 
trợ điều trị các bệnh nhân dương tính 
với Covid-19 tại Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở ý kiến góp 
ý của đoàn công tác, đồng chí đề nghị 
ngành Y tế tập trung mọi nguồn lực 
để điều trị cho các bệnh nhân. Đối 
với khu cách ly, đề nghị Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh khoanh vùng các lối đi vào 
khu điều trị, chỉ để duy nhất một lối 
vào, thường xuyên phun thuốc khử 
trùng để phòng, tránh lây nhiễm. Đội 
ngũ cán bộ y tế điều trị tại khu cách ly 
phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, phác 
đồ điều trị của Bộ Y tế. Việc cung cấp 
thuốc, dinh dưỡng vào khu cách ly phải 
được giám sát chặt chẽ theo từng khâu, 
không để mang mầm bệnh lây nhiễm 
ra cộng đồng. Đặc biệt, giữ khoảng 
cách an toàn giữa khu cách ly với các 
khu điều trị tại Bệnh viện và khu vực 
dân cư. Đối với các bệnh nhân đang 
điều trị tại khu cách ly của Bệnh viện, 
đội ngũ y bác sĩ phải thường xuyên 
theo dõi diễn biến bệnh để phối hợp 
với các bệnh viện tuyến trên có phương 
án điều trị kịp thời, góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác phòng, chống dịch. 

ĐoàN CÔNG TáC...
(Tiếp theo trang 1)


